
 

 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-ĐHTTr          Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh mục sản phẩm nghiên cứu khả thi, sẵn sàng chuyển giao và 

thương mại hóa của Trường Đại học Tân Trào  

 

Căn cứ Văn bản số 3841/BGDĐT-KHCNTT ngày 23/6/2026 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai xây dựng danh mục sản phẩm nghiên cứu khả thi, sẵn sàng 

chuyển giao, thương mại hóa để công bố rộng rãi;  

Căn cứ Văn bản số 4957/UBND-KH&CĐS ngày 30/6/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Công văn số 565/ĐHTTr-QLKH ngày 01/7/2026 của Trường Đại học 

Tân Trào về việc triển khai rà soát, công bố và kết nối chuyển giao sản phẩm nghiên 

cứu khoa học;  

Trường Đại học Tân Trào trân trọng thông báo và công bố rộng rãi danh mục các 

sản phẩm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo khả thi, sẵn sàng chuyển giao và 

thương mại hóa của các đơn vị, nhóm nghiên cứu trong toàn Trường để các cơ quan, 

ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tiếp cận, tham 

khảo và hợp tác (Có danh mục kèm theo).  

Trường Đại học Tân Trào rất hân hạnh được đồng hành, hợp tác cùng các cơ 

quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc ứng dụng và thương mại hóa các kết quả 

nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh Tuyên Quang và khu vực./. 
 

 

Nơi nhận:   

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo); 

- UBND tỉnh Tuyên Quang (báo cáo); 

- Sở KH và CN tỉnh Tuyên Quang (phối hợp); 

- Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường; 

- Các đơn vị trong trường; 

- Phòng Đào tạo (Đăng tải website Trường) 

- Lưu: VT, QLKH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHẢ THI, SẴN SÀNG CHUYỂN GIAO VÀ THƯƠNG MẠI HÓA 

 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO  
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-ĐHTTr ngày       tháng         năm 2026 của Trường Đại học Tân Trào) 

 

STT 
Tên 

sản phẩm/công nghệ 

Lĩnh vực 

ứng dụng 

Mức độ 

sẵn sàng 

công nghệ 

Hình thức chuyển giao 
Đầu mối và thông tin 

liên hệ 

1 

Nghiên cứu dựng cảnh 3D, phát hiện, 

nhận dạng đối tượng 3D sử dụng công 

nghệ học sâu tiên tiến dựa trên dữ liệu 

thu được từ cảm biến RGB-D 

Kỹ thuật và 

công nghệ 
Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

ThS. Nguyễn Thị Hà Phương 

ĐT: 0943938899 

Email:nthphuong@tqu.edu.vn 

2 

Biện pháp quản lý chuyển đổi số trong 

hoạt động đào tạo ở Trường Đại học Tân 

Trào theo chu trình PDCA 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

ThS. Lê Thị Thu Hà 

ĐT: 0988238654 

Email:lttha@tqu.edu.vn 

3 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác thanh tra nội bộ tại Trường 

ĐHTT  trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

công tác và nghiên cứu khoa học 

ThS.Trần Thị Bình 

ĐT: 0989749609 

Email:ttbinh@tqu.edu.vn 

4 

Giải pháp nâng cao năng lực mô hình 

hóa toán học thông qua dạy học một số 

bài toán thực tiễn cho học sinh lớp 10 tại 

tỉnh Tuyên Quang 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Lê Thị Ngọc Anh 

ĐT: 0989.893.757 

Email: LTNAnh@tqu.edu.vn 

5 

Giải pháp vận dụng trí tuệ nhân tạo trong 

dạy học số thập phân theo hướng phát 

triển năng lực tư duy sáng tạo cho học 

sinh lớp 5 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nguyễn Thị Thu Thùy  

ĐT: 0966.338.828 

Email: NTTThuy@tqu.edu.vn 

6 

Hệ thống học liệu số hỗ trợ giáo viên Tin 

học tiểu học trong dạy học lập trình tích 

hợp STEM 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao quy trình kỹ thuật; 

đào tạo, tập huấn 

ThS. Ma Thị Hồng Thu 

ĐT: 0978.066.984 

Email: mththu@tqu.edu.vn 

7 

Quy trình xây dựng mô hình học Tiếng 

Anh ngoài lớp học dựa trên phương pháp 

shadowing cho sinh viên Trường Đại học 

Tân Trào 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Lương Thị Hải Hà 

ĐT: 0988.907.932 

Email: LTHHa@tqu.edu.vn 

8 
Đổi mới phương pháp giảng dạy Tiếng 

Anh theo định hướng tiếp cận năng lực 
Giáo dục Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Lương Mạnh Hà  

ĐT: 0846979588 

mailto:LTNAnh@tqu.edu.vn
mailto:NTTThuy@tqu.edu.vn
mailto:mththu@tqu.edu.vn
mailto:LTHHa@tqu.edu.vn


 

 

 

STT 
Tên 

sản phẩm/công nghệ 

Lĩnh vực 

ứng dụng 

Mức độ 

sẵn sàng 

công nghệ 

Hình thức chuyển giao 
Đầu mối và thông tin 

liên hệ 

đối với sinh viên năm thứ nhất, không 

chuyên Trường Đại học Tân Trào. 

Email: LMHa@tqu.edu.vn 

9 

Giải pháp phát triển kỹ năng đo lường 

cho trẻ 5–6 tuổi thông qua hoạt động 

STEAM ở một số trường mầm non trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nguyễn Thị Hương  

ĐT: 0915.905.499 

Email: Nthuong66@tqu.edu.vn 

10 

Giải pháp phát triển kĩ năng giao tiếp 

tiếng Việt cho trẻ 5–6 tuổi dân tộc thiểu 

số thông qua dự án STEAM gắn với văn 

hoá địa phương 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nông Thị Huyên  

ĐT: 0944 710 887 

Email: NTHuyen87@tqu.edu.vn 

11 

Giải pháp tổ chức hoạt động nghe nhạc 

nhằm bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho trẻ 5 

– 6 tuổi ở trường mầm non trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nguyễn Thảo Mi  

ĐT: 0375.685.293 

Email: NTMy@tqu.edu.vn 

12 

Giải pháp ứng dụng phương pháp 

Montessori trong phát triển khả năng chú 

ý cho trẻ 3-4 tuổi mắc hội chứng tăng 

động giảm tập trung học hòa nhập ở cơ 

sở giáo dục Mầm non độc lập 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nguyễn Như Mai 

ĐT: 0374.711.533 

Email: NNMai@tqu.edu.vn 

13 

Giải pháp giáo dục đạo đức và kĩ năng 

đảm bảo an toàn trên không gian mạng 

cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm 

non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Vũ Thị Kiều Trang 

ĐT: 0915.395.113 

Email: VTKTrang@tqu.edu.vn 

14 

Giải pháp nâng cao thái độ ngôn ngữ của 

sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học 

Tân Trào trong sử dụng tiếng mẹ đẻ 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Hà Thị Chuyên 

ĐT: 0356265953 

Email: htchuyen@tqu.edu.vn 

15 

Quy trình đánh giá mối quan hệ giữa văn 

học và các loại hình nghệ thuật khác 

trong dạy học cho sinh viên ngành Sư 

phạm Ngữ văn Trường Đại học Tân Trào 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao quy trình kỹ thuật; 

đào tạo, tập huấn 

TS. Dương Thị Ngữ 

ĐT: 0988.015.621 

Email: DTNgu@tqu.edu.vn 

16 

Quy trình khai thác yếu tố liên môn trong 

dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học: Từ góc 

nhìn đào tạo giáo viên 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao quy trình kỹ thuật; 

đào tạo, tập huấn 

TS. Vũ Thị Hương 

ĐT: 0989504152 

Email: VTHuong@tqu.edu.vn 

mailto:LMHa@tqu.edu.vn
mailto:Nthuong66@tqu.edu.vn
mailto:NTHuyen87@tqu.edu.vn
mailto:NTMy@tqu.edu.vn
mailto:NNMai@tqu.edu.vn
mailto:VTKTrang@tqu.edu.vn
mailto:htchuyen@tqu.edu.vn
mailto:DTNgu@tqu.edu.vn
mailto:VTHuong@tqu.edu.vn


 

 

 

STT 
Tên 

sản phẩm/công nghệ 

Lĩnh vực 

ứng dụng 

Mức độ 

sẵn sàng 

công nghệ 

Hình thức chuyển giao 
Đầu mối và thông tin 

liên hệ 

17 

Mô hình tính toán các tham số nhiệt 

động của phổ XAFS cho tinh thể bạch 

kim bằng mô hình Einstein tương quan 

phi điều hoà cổ điển  

Vật lý Mức độ 3 
Chuyển giao quy trình kỹ thuật; 

đào tạo, tập huấn 

TS. Vũ Quang Thọ 

ĐT: 0962.915.110 

Email: VQTho@tqu.edu.vn 

18 

Giải pháp phát triển năng lực sáng tạo 

trong viết bài văn miêu tả cho học sinh 

lớp 4, 5 tại một số trường tiểu học trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nguyễn Thị Giang 

ĐT: 0915242669 

Email: ntgiangtqt@tqu.edu.vn 

19 

Giải pháp giáo dục kỹ năng quản trị bản 

thân trong môi trường số cho sinh viên 

Trường Đại học Tân Trào 
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Hà Thị Minh Đức 

ĐT: 0383.258.076 

Email: HTMDuc@tqu.edu.vn 

20 

Giải pháp phát triển cộng đồng học tập 

cho sinh viên ngành sư phạm trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Đoàn Thị Cúc 

ĐT: 0979.251.987 

Email: DTCuc@tqu.edu.vn 

21 

Giải pháp giáo dục phòng ngừa xâm hại 

tình dục trên không gian mạng cho học 

sinh Trung học cơ sở tỉnh Điện Biên 
Giáo dục Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Hà Thị Nguyệt 

ĐT: 0987.356.345 

Email: HTNguyet@tqu.edu.vn 

22 

Giải pháp phát triển chương trình đào tạo 

theo hướng phát triển bền vững ở trường 

Đại học Tân Trào 
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Hà Mỹ Hạnh 

ĐT: 0394.565.522 

Email: HMHanh@tqu.edu.vn 

23 

Giải pháp phát triển năng lực nhận diện 

và phản bác các quan điểm sai trái trên 

không gian mạng cho sinh viên Trường 

Đại học Tân Trào 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Phan Thị Hồng Nhung 

ĐT: 0961.306.888 

Email: PTHNhung@tqu.edu.vn 

24 

Quy trình ứng dụng phương pháp dạy 

học theo trạm trong giảng dạy học phần 

Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo 

đức ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học Trường Đại học Tân Trào 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao quy trình; đào tạo, 

tập huấn 

ThS. Trần Thị Mỹ Bình 

ĐT: 0982.778.419 

Email: TTMBinh@tqu.edu.vn 

25 
Giải pháp nâng cao hiệu quả phương 

pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy học Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Lê Tuấn Ngọc 

ĐT: 0982.787.269 

mailto:VQTho@tqu.edu.vn
mailto:ntgiangtqt@tqu.edu.vn


 

 

 

STT 
Tên 

sản phẩm/công nghệ 

Lĩnh vực 

ứng dụng 

Mức độ 

sẵn sàng 

công nghệ 

Hình thức chuyển giao 
Đầu mối và thông tin 

liên hệ 

phần Triết học Mác – Lênin nhằm phát 

huy năng lực chủ động, sáng tạo của sinh 

viên Trường Đại học Tân Trào hiện nay 

Email: LTNgoc@tqu.edu.vn 

26 

Quy trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về học đi đôi với hành nhằm nâng 

cao hiệu quả học tập và nghiên cứu khoa 

học cho sinh viên Trường Đại học Tân 

Trào 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao quy trình; đào tạo, 

tập huấn 

ThS. Bàn Thị Hương Lan 

ĐT: 0987823788 

Email: BTHLan@tqu.edu.vn 

27 

Giải pháp nâng cao niềm tin chính trị của 

sinh viên Trường Đại học Tân Trào đối 

với Đảng và Nhà nước hiện nay 
Giáo dục Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Trần Thúy Vân 

ĐT: 0985 771 268 

Emaill: TTVan@tqu.edu.vn 

28 

Quy trình pháp luật về quyền tự do ngôn 

luận của sinh viên trên không gian mạng 

và thực tiễn tại Trường Đại học Tân Trào 
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Hoàng Thị Tuyết Mai 

ĐT: 0987.846.958 

Email: HTTMai@tqu.edu.vn 

29 

Giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho sinh viên trường Đại học Tân Trào 

qua giảng dạy học phần Pháp luật đại 

cương 

Giáo dục Mức độ 7 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Hoàng Thị Tuyết Mai 

ĐT: 0987.846.958 

Email: HTTMai@tqu.edu.vn 

30 

Một số giải pháp phát huy vai trò của 

sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong 

bảo tồn di sản văn hóa ở Tuyên Quang 

hiện nay  

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Trần Quang Huy 

ĐT: 0988.238.111 

Email: TQHuy@tqu.edu.vn 

31 

Giải pháp phát huy nhân tố chủ quan của 

sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong 

học tập, nghiên cứu khoa học ở bối cảnh 

Cách mạng công nghiệp 4.0 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Trần Quang Huy 

ĐT: 0988.238.111 

Email: TQHuy@tqu.edu.vn 

32 

Giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị và 

đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 

Trường Đại học Tân Trào trước tác động 

của mạng xã hội hiện nay 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nguyễn Quang Hoài Châu 

ĐT: 0904048878 

Email: NQHChau@tqu.edu.vn 

33 
Giải pháp nâng cao nhận thức của sinh 

viên Trường Đại học Tân Trào về phát Giáo dục Mức độ 7 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Hà Thị Thu Trang 

ĐT: 0978.413.463 
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triển kinh tế xanh Email: HTTTrang@tqu.edu.vn 

34 

Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục 

quyền con người cho sinh viên Trường 

Đại học Tân Trào hiện nay 
Giáo dục Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nguyễn Mai Chinh 

ĐT: 0869732188 

Email: nmchinh@tqu.edu.vn 

35 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên 

trường đại học Tân Trào  
Giáo dục Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nguyễn Mai Chinh 

ĐT: 0869732188 

Email: nmchinh@tqu.edu.vn 

36 

 Giải pháp phát triển năng lực thiết kế và 

tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho 

giáo viên tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu 

cầu chương trình giáo dục phổ thông 

mới.  

Giáo dục Mức độ 7 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Đoàn Thị Cúc 

ĐT: 0979251987 

Email: dtcuc@tqu.edu.vn  

37 

 Giải pháp giảm áp lực lao động nghề 

nghiệp của giảng viên đại học. Nghiên 

cứu trường hợp tại Trường Đại học Tân 

Trào, Việt Nam và Trường Đại học Ubon 

Ratchathani, Thái Lan)  

Giáo dục Mức độ 7 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Đoàn Thị Cúc 

ĐT: 0979251987 

Email: dtcuc@tqu.edu.vn  

38 

Giải pháp sử dụng ChatGPT trong hỗ trợ 

học tập cho sinh viên Trường Đại học 

Tân Trào.   
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Đoàn Thị Cúc 

ĐT: 0979251987 

Email: dtcuc@tqu.edu.vn  

39 

 Ứng dụng phương pháp dạy học theo 

trạm trong giảng dạy học phần Đạo đức 

và Phương pháp dạy học Đạo đức ở tiểu 

học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu 

học Trường Đại học Tân Trào 

Giáo dục Mức độ 7 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

Ths Trần Thị Mỹ Bình 

ĐT: 0982.778.419 

Email: TTMBinh@tqu.edu.vn  

40 

 Rèn kỹ năng thiết kế cho sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học trường Đại học 

Tan Trào 
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Hà Mỹ Hạnh 

ĐT: 0394.565.522 

Email: HMHanh@tqu.edu.vn 

41 

Nghiên cứu nhận thức của người dân về 

sử dụng dịch vụ Công tác xã hội trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Hà Mỹ Hạnh 

ĐT: 0394.565.522 

Email: HMHanh@tqu.edu.vn 



 

 

 

STT 
Tên 

sản phẩm/công nghệ 

Lĩnh vực 

ứng dụng 

Mức độ 

sẵn sàng 

công nghệ 

Hình thức chuyển giao 
Đầu mối và thông tin 

liên hệ 

42 

Nghiên cứu hoạt động giáo dục STEM ở 

các trường THCS huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang  
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Hà Mỹ Hạnh 

ĐT: 0394.565.522 

Email: HMHanh@tqu.edu.vn 

43 

Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường 

tiểu học Lômônôxôp Mỹ Đình Hà Nội 

theo chương trình giáo dục phổ thông 

2018 

Giáo dục Mức độ 7 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Hà Mỹ Hạnh 

ĐT: 0394.565.522 

Email: HMHanh@tqu.edu.vn 

44 

Khó khăn trong học tập nâng cao trình 

của đội ngũ giảng viên trường Đại học 

Tân Trào 
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Hà Mỹ Hạnh 

ĐT: 0394.565.522 

Email: HMHanh@tqu.edu.vn 

45 

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và 

học các môn lý luận chính trị tại trường 

Đại học Tân Trào  
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Hà Thị Thu Trang 

ĐT: 0978.413.463 

Email: HTTTrang@tqu.edu.vn 

46 

Giải pháp xây dựng và hình thành lối 

sống lành mạnh cho sinh viên trường đại 

học tân trào sau tác động của kinh tế thị 

trường  

Giáo dục Mức độ 7 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Hà Thị Thu Trang 

ĐT: 0978.413.463 

Email: HTTTrang@tqu.edu.vn 

47 

Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường cho sinh viên Trường Đại học 

Tân Trào 
Giáo dục Mức độ 7 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Hoàng Thị Trang 

ĐT: 0979.649.481 

Email: HTTrang@tqu.edu.vn 

48 

Quy trình đánh giá hoạt tính kháng viêm 

của cao n-Hexane từ cây cơm kìa 

(Elatostema tenuicaudatum) tại xã Lâm 

Bình, Tuyên Quang 

Y-Dược Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

TS. Trần Đức Đại  

SĐT: 0982.925.330 

Email: TDDai@tqu.edu.vn 

49 

Giải pháp ứng dụng AI trong dạy học 

phần “Trao đổi chất và chuyển hóa năng 

lượng ở sinh vật – Sinh học 11” nhằm 

phát triển năng lực vận dụng kiến thức, 

kỹ năng cho học sinh THPT tỉnh Tuyên 

Quang 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao quy trình kỹ thuật; 

đào tạo, tập huấn 

TS. Ninh Thị Bạch Diệp 

SĐT: 0972.997.176 

Email: NTBDiep@tqu.edu.vn 

mailto:HTTrang@tqu.edu.vn
mailto:TDDai@tqu.edu.vn
mailto:NTBDiep@tqu.edu.vn
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50 

Giải pháp nâng cao hiệu quả học phần 

“giáo dục thể chất 2, 3 (võ thuật) “ cho 

sinh viên trường đại học Tân Trào 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Trần Minh Hằng 

SĐT: 0344.166.759 

Email: TMHang@tqu.edu.vn 

51 

Giải pháp lựa chọn các bài tập phát triển 

thể lực cho nam sinh viên khối ngành 

Công nghệ thông tin Trường Đại học 

Tân Trào 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Trần Vũ Phương  

SĐT: 0985.564.388 

Email: TVPhuong@tqu.edu.vn 

52 

Giải pháp ứng dụng một số bài tập phát 

triển thể lực cho nữ sinh viên học tự 

chọn môn Võ thuật Trường Đại học Tân 

Trào. 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Trần Anh Dũng  

SĐT: 0983.844.790 

Email:  TADung@tqu.edu.vn 

53 

Giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng 

năng lực thực hành lâm sàng cho sinh 

viên điều dưỡng, Trường Đại học Tân 

Trào 

Y-Dược Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu  

SĐT: 0912.716.160 

Email: VTTHieu@tqu.edu.vn 

54 

Giải pháp đánh giá các yếu tố ảnh 

hưởng tới mức độ hài lòng của khách 

hàng khi sử dụng dịch vụ viễn thông di 

dộng tại tỉnh Tuyên Quang. 

Kinh tế-

quản lý 
Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Đỗ Hải Yến  

SĐT: 0978.457.229 

Email: DHYen@tqu.edu.vn 

55 

Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng 

theo hướng bền vững tại tỉnh Tuyên 

Quang 

Kinh tế-

quản lý 
Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Hoàng Anh Đào 

SĐT: 0979.477.846 

Email: HADao@tqu.edu.vn 

56 

Giải pháp vận dụng kế toán quản trị 

trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

Kinh tế-

quản lý-Kế 

toán 

Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Phạm Thanh Trà 

SĐT: 0967654082 

Email: PTTra@tqu.edu.vn 

57 
Quy trình tổ chức công tác kế toán tại 

Trường Đại học Tân Trào 
Kế toán Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nguyễn Thúy Hằng 

SĐT: 0354.541.996 

Email: NTHang96@tqu.edu.vn 

mailto:TMHang@tqu.edu.vn
mailto:TVPhuong@tqu.edu.vn
mailto:TADung@tqu.edu.vn
mailto:VTTHieu@tqu.edu.vn
mailto:DHYen@tqu.edu.vn
mailto:HADao@tqu.edu.vn
mailto:PTTra@tqu.edu.vn
mailto:NTHang96@tqu.edu.vn
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58 

Quy trình đánh giá các nhân tố bên 

trong đến hoạt động chuyển đổi số công 

tác kế toán tại các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

Kế toán Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 

SĐT: 0988.798.307 

Email: NTKNgan@tqu.edu.vn 

59 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ 

giảng viên Trường Đại học Tân Trào 

trong bối cảnh tự chủ đại học 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

CN. Ma Thị Sim 

SĐT: 0373.375.789 

Email: mtsim@tqu.edu.vn 

60 

Giải pháp nâng cao kỹ năng đọc hiểu 

tiếng Anh cho học sinh lớp 11 trường 

Trung học phổ thông Ỷ La tỉnh Tuyên 

Quang 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Bùi Thị Hoàng Huệ 

SĐT: 0985.677.558 

Email: BTHHue@tqu.edu.vn 

61 

Bộ hướng dẫn thể hiện vai trò cộng 

đồng trong bảo tồn và phát huy hát Then 

của người Tày Tuyên Quang 

Văn hóa học Mức độ 3 
Chuyển giao quy trình kỹ thuật; 

đào tạo, tập huấn 

ThS. Dương Xuân Quyền  

SĐT: 0942 948 116              

Email: DXQuyen@tqu.edu.vn 

62 

Giải pháp nâng cao vai trò cộng đồng 

trong tổ chức và quản lý lễ hội Thành 

Tuyên tại tỉnh Tuyên Quang 

Văn hóa học Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Phạm Hồng Ngân  

SĐT: 0972.977.170 

Email: PHNgan@tqu.edu.vn 

63 

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và 

học học phần Dàn dựng chương trình 

nghệ thuật tổng hợp cho sinh viên ngành 

quản lý văn hóa trường Đại học Tân 

Trào. 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan  

SĐT: 0976.673.123 

Email: NTTLoan@tqu.edu.vn 

64 
Giải pháp phát triển du lịch trải nghiệm 

tại xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang 
Du lịch Mức độ 3 

Chuyển giao nội bộ phục vụ đào 

tạo, giáo dục và NCKH 

TS. Phạm Thị Huyền Trang   

SĐT: 0984.056.994 

Email: PTHTrang@tqu.edu.vn 

mailto:NTKNgan@tqu.edu.vn
mailto:mtsim@tqu.edu.vn
mailto:BTHHue@tqu.edu.vn
mailto:DXQuyen@tqu.edu.vn
mailto:PHNgan@tqu.edu.vn
mailto:NTTLoan@tqu.edu.vn
mailto:PTHTrang@tqu.edu.vn
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65 

Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình 

trải nghiệm vườn cây thanh long ruột đỏ 

gắn với du lịch tại xã Yên Phú, tỉnh 

Tuyên Quang 

Du lịch Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu; tư vấn, tập 

huấn 

ThS. Nguyễn Thu Hoàn   

SĐT: 0982.741.127 

Email: NTHoan@tqu.edu.vn 

66 

Giải pháp xây dựng hệ thống nhận diện 

thương hiệu của Trường Đại học Tân 

Trào theo mô hình Branded House 

Marketting 

và quản trị 

thương hiệu 

Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà   

SĐT: 0984.696.959 

Email: HTNHa@tqu.edu.vn 

67 

Giải pháp Bảo tồn và phát huy giá trị tín 

ngưỡng thờ Mẫu tại Tuyên Quang gắn 

với du lịch văn hóa tâm linh 

Văn hóa-du 

lịch 
Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

ThS. Mai Thị Vân Hương   

SĐT: 0975.915.591 

Email: TVHuong@tqu.edu.vn 

68 

Giải pháp tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 

theo định hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh trung học tại tỉnh 

Tuyên Quang 

Giáo dục Mức độ 3 
Chuyển giao tài liệu, phục vụ 

giảng dạy, NCKH, quản lý 

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn  

SĐT: 0982.837.224 

Email: NMATuan@tqu.edu.vn 

69 

Bộ quy trình phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến kim ngạch xuất khẩu trái cây 

của Việt Nam 

Kinh tế và 

quản lý 
Mức độ 3 

Chuyển giao quy trình kỹ thuật; 

đào tạo, tập huấn 

TS. Phạm Duy Hưng   

SĐT: 0965.522.368 

Email: pdhung@tqu.edu.vn 

70 

Quy trình đánh giá hiệu quả Sản xuất – 

Kinh doanh của các Hợp tác xã trong 

lĩnh vực cây dược liệu ở các tỉnh miền 

núi phía Bắc 

Kinh tế và 

quản lý 
Mức độ 3 

Chuyển giao quy trình kỹ thuật; 

đào tạo, tập huấn 

TS. Trần Thị Diên   

SĐT: 0987.578.358 

Email: TTDien@tqu.edu.vn 

71 

Giải pháp xây dựng thông tin cầm nắm 

đối tượng từ dữ liệu thu được từ cảm 

biến mang 

KHKT & 

công nghệ 
Mức độ 3 

Chuyển giao tài liệu, demo, 

NCKH, thử nghiệm thực tế 
PGS. TS. Lê Văn Hùng 

SĐT: 0973.512.275 

Email: LVHung@tqu.edu.vn 

72 

Giải pháp thúc đẩy chuyển hóa rừng 

trồng Keo (Acacia) gỗ nhỏ thành rừng 

cung cấp gỗ lớn tại tỉnh Tuyên Quang. 

Lâm nghiệp Mức độ 3 
Chuyển giao công nghệ; hợp tác 

sản xuất thử nghiệm 

TS. Đào Thị Thu Hà  

SĐT: 0359.100.660 

Email: DTTHa@tqu.edu.vn 

mailto:NTHoan@tqu.edu.vn
mailto:HTNHa@tqu.edu.vn
mailto:TVHuong@tqu.edu.vn
mailto:NMATuan@tqu.edu.vn
mailto:pdhung@tqu.edu.vn
mailto:TTDien@tqu.edu.vn
mailto:LVHung@tqu.edu.vn
mailto:DTTHa@tqu.edu.vn


 

 

 

STT 
Tên 

sản phẩm/công nghệ 

Lĩnh vực 

ứng dụng 

Mức độ 

sẵn sàng 

công nghệ 

Hình thức chuyển giao 
Đầu mối và thông tin 

liên hệ 

73 

Giải pháp cải tiến kỹ thuật trong quy 

trình nhân giống sản xuất cây keo lai 

bằng phương pháp nuôi cấy mô tại 

Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao 

Công nghệ. 

Lâm nghiệp Mức độ 3 
Chuyển giao công nghệ; hợp tác 

sản xuất thử nghiệm 

ThS. Lã Thị Thúy 

SĐT: 0977.365.870 

Email: LTThuy85@tqu.edu.vn 

(Ấn định danh sách 73 sản phẩm) 

mailto:LTThuy85@tqu.edu.vn
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